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	UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /TTr-SKHCN
(Dự thảo)
	Hà Nam, ngày       tháng       năm 2024


TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Quy định xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam  


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quyết định Quy định xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Căn cứ Quyết định 08/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.
2. Cơ sở thực tiễn
Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 được sửa đổi và ban hành ngày 18/6/2013; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành một số văn bản hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Hiện nay nhiều văn bản làm căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác như: Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN; Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước ...
Cả 02 (hai) Thông tư này đều thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 

Các Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN, Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN là căn cứ ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Theo đó, nhiều quy định trong Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam không còn phù hợp như: chưa quy định về việc ký kết, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chưa quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chưa quy định việc đăng ký, lưu trữ và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chưa quy định về họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp bằng phương thức họp trực tuyến/kết hợp; chưa quy định về đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng liên quan đến bí mật nhà nước; Chưa có yêu cầu về bản giải trình ý kiến của Hội đồng, Tổ thẩm định để thống nhất hình thức giải trình...

Do vậy, việc ban hành Quyết định Quy định xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND) là đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 
1. Mục đích
Nhằm thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
2. Quan điểm chỉ đạo

Quyết định ban hành Quy định được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

- Nội dung phải bảo đảm phù hợp và đúng quy định với các văn bản quy định của pháp luật.

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý, phương thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Luật khoa học và công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khoa học và công nghệ.  

- Đảm bảo thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước về tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, Tổ thẩm định kinh phí triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quy định: 
1. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số    /SKHCN-QLKHCN ngày    /   /2024 về việc đề nghị đăng tải và xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. Đồng thời ban hành Công văn số……/SKHCN-KH ngày……/…./2024 về việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định.

3. Sở Tư pháp đã có Văn bản số     /BC-STP ngày       báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định “Quy định xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
4. Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quy định đảm bảo các yêu cầu theo quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện tại địa phương theo ý kiến của Sở Tư pháp. Báo cáo trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục

- Tên dự thảo Quyết định: Quyết định ban hành Quy định xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
- Dự thảo Quyết định gồm 02 phần: Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định kèm theo.

2. Nội dung

2.1. Đối với dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều:

Điều 1. Quy định về nội dung văn bản

Điều 2. Quy định về hiệu lực của văn bản

Điều 3. Quy định về trách nhiệm thực hiện

2.2. Đối với dự thảo Quy định
Dự thảo quy định gồm 07 Chương, 54 Điều.
Chương I “Quy định chung” gồm 02 Điều: Quy định về Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ.
- Chương II gồm 12 Điều: Quy định việc tổ chức xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Chương III gồm 17 Điều: Quy định việc tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
- Chương IV gồm 07 Điều: Quy định việc ký kết, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Chương V gồm 12 Điều: Quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Chương VI gồm 02 Điều: Quy định việc đăng ký, lưu trữ và công nhận kết quả; quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Chương VII gồm 02 Điều: Tổ chức thực hiện.

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

(Xin gửi kèm Tờ trình này dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và bản tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý)
Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- Lưu: VT, QLKHCN.
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